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	I
	KHỐI HÀNH CHÍNH (CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP XÃ)

	1
	
Phạm Đức Tô

	1977
	Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC xã
	01.003
	
	6
	3,99
	01/11/2023
	9
	7
	4,32
	01/02/2025
	- Cá nhân:  Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024, 2025
- Tập thể: LĐTT năm 2024; Tập thể lao động xuất sắc năm 2025;                  - Chi bộ: Tổ chức đảng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc năm 2025
	

	2
	Đoàn Thị Thúy
	1977
	Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND
	01.003
	
	4
	3,33
	01/10/2023
	6
	5
	3,66
	01/4/2026
	Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025
	

	3
	Đỗ Thị Vinh
	1980
	Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND
	01.003
	
	4
	3,33
	01/7/2023
	6
	5
	3,66
	01/01/2026
	Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025
	

	4
	Bùi Thị Dung
	1989
	Chuyên viên phòng VH-XH
	01.003
	
	2
	2,67
	01/02/2023
	9
	3
	3,00
	01/5/2025
	Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023, 2024
	

	5
	Đoàn Thị Xinh
	1993
	Chuyên viên phòng VH-XH
	01.003
	
	2
	2,67
	01/02/2023
	6
	3
	3,00
	01/8/2025
	Cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024
	

	6
	Trần Thị Lương
	1985
	Viên chức Trung tâm DVSNC
	V.05.02.28

	
	10
	3,66
	01/5/2024
	6
	11
	0,86
	01/11/2025
	Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025
	

	II
	KHỐI GIÁO DỤC

	1
	Mầm Non

	7
	Nguyễn Thị Mến
	1979
	Hiệu trưởng trường         Mầm Non           Ngũ Đoan
	GVMN hạng II
	V.07.02.25
	7
	4,32
	01/12/2023
	12
	8
	4,65
	01/12/2025
	- Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2023-2024.
 - Tập thể: Lao động xuất sắc năm 2023-2024 năm  2024-2025.
- Chi bộ: Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, năm 2025
	

	2
	Tiểu học

	8
	Nguyễn Thị Xinh
	1974
	Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan
	GVTH hạng I
	V.07.03.27
	1
	5,42
	01/7/2023
	9
	2
	5,76
	01/10/2025
	- Cá nhân: Bằng khen UBND thành phố năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022; CSTĐCS năm học 2021-2022, LĐTT năm học 2023-2024, 2024-2025
	

	3
	Trung học cơ sở

	9
	Vũ Thị Thu Hường
	1972
	Hiệu trưởng trường THCS Ngũ Đoan
	GCT
HCS hạng I
	V.07.04.30
	4
	5,42
	01/05/2023
	12
	5
	5,76
	01/5/2025
	-  Cá nhân: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2020-2021 đến năm 2024-2025; CSTĐCS năm học 2023-2024, 2024-2025.
- Tập thể: Lao động xuất sắc năm 2023-2024, 2024-2025
- Chi bộ: Tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.
	

	10
	Nguyễn Xuân Thể
	1972
	Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngũ Đoan
	GVTHCS hạng II
	V.07.04.31
	5
	5,36
	01/10/2023
	9
	6
	5,70
	01/01/2026
	-  Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-2024, 2024-2025.
- Tập thể: Lao động xuất sắc năm 2023-2024, 2024-2025
- Chi bộ: Tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.
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